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CHUYÊN Đ  3Ề
TÀI KHO N VÀ Ả

GHI NH N NGHI P V  Ậ Ệ Ụ
KINH TẾ

PHÁT SINH
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B c ướ 1
Ghi nh n nh h ng c a NVKT ậ ả ưở ủGhi nh n nh h ng c a NVKT ậ ả ưở ủ

B cướ 2
L p các bút toán đi u ch nhậ ề ỉL p các bút toán đi u ch nhậ ề ỉ

B cướ 3
L p các bút toán khóa sậ ổ
L p các báo cáo tài chínhậ

L p các bút toán khóa sậ ổ
L p các báo cáo tài chínhậB c ướ 4

Xác đ nh nghi p v  kinh tị ệ ụ ếXác đ nh nghi p v  kinh tị ệ ụ ế

Chu trình k  toánếChu trình k  toánế
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• Ký h p đ ng kinh t  ?ợ ồ ế
• Vay ti n ngân hàng ?ề
• Quy t đ nh tăng l ng cho nhân viên ?ế ị ươ

Nghi p v  hay s  ki n ?ệ ụ ự ệ

B c 1: Xác đ nh nghi p v  kinh tướ ị ệ ụ ếB c 1: Xác đ nh nghi p v  kinh tướ ị ệ ụ ế
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B c 2: Ghi nh n nghi p v  kinh tướ ậ ệ ụ ếB c 2: Ghi nh n nghi p v  kinh tướ ậ ệ ụ ế

• Phân tích nh h ng c a NVKTả ưở ủ
• Ghi nh n NVKT vào s  t ng h pậ ổ ổ ợ
• Ghi nh n NVKT vào s  chi ti tậ ổ ế
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Phân tích nh h ng c a NVKTả ưở ủPhân tích nh h ng c a NVKTả ưở ủ

TÀI S N   =    N  PH I TR  + V N CH  S  H UẢ Ợ Ả Ả Ố Ủ Ở Ữ
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   TS      =    NPT   +  V

Ch  s  h u đ u tủ ở ữ ầ ư

Thanh toán n  vayợ

Mua thi t b  b ng ế ị ằ
ti nề

Vay ti n thanh toán ề
n  ph i trợ ả ả

Phân tích nh h ng c a NVKTả ưở ủPhân tích nh h ng c a NVKTả ưở ủ
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Là 1 c  s  d  li u l u tr  thông tin      ơ ơ ữ ệ ư ữ
             c a t ng đ i t ng k  toán ủ ừ ố ượ ế
c  th . ụ ể

Tên Tài kho nả

Nợ Có

Tài kho nảTài kho nả
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TSTS    =   N  +  VV

N           TS           CóợN           TS           Cóợ

SDĐK

SPS 
Tăng

SDCK

SPS 
Gi mả

N            N V           CóợN            N V           Cóợ

SPS 
Gi mả

SDĐK

SPS 
Tăng

SDCK

Tài kho nảTài kho nả
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TS

N      Cóợ
+        –

=
NPT

N      Cóợ
–         +

+
V nố

N          Cóợ
–              +

V n KDố

N                Cóợ
–                   +

L i nhu n ch a PPợ ậ ư

N                Cóợ
–                   +

Chi phí

N          Cóợ
+             –

Doanh thu

N          Cóợ
–              +

Tài kho nảTài kho nả
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Mã số Lo i tài kho nạ ả

1 Tài s n ng n h nả ắ ạ

2 Tài s n dài h nả ạ

3 N  ph i trợ ả ả

4 V n ch  s  h uố ủ ở ữ

5 Doanh thu

6 Chi phí

7 Thu nh p khácậ

8 Chi phí khác

9 Xác đ nh k t quị ế ả

H  th ng Tài kho nệ ố ảH  th ng Tài kho nệ ố ả



PHAÂN LOAÏI TAØI KHOAÛNPHAÂN LOAÏI TAØI KHOAÛN
TAØI KHOAÛN THUOÄC BAÛNG CAÂN ÑOÁI TAØI KHOAÛN THUOÄC BAÛNG CAÂN ÑOÁI 

KEÁ TOAÙNKEÁ TOAÙN

 Tài s nả Ngu n ồ
v nố

TK Taøi saûn

Tăng Gi mả

DCK

TK ngu n v nồ ố

 

DCK

DCK = DĐK + PS n  - PS cóợ

B ng cân đ i k  toánả ố ế

4

DĐK

DCK = DĐK +PS có - PS nợ

DĐK

TăngGi mả



PHÂN LO I TÀI KHO NẠ Ả
TÀI KHO N THU C BÁO CÁO KQHĐKDẢ Ộ

TK Chi phí TK Thu nh pậTK Xác đ nh k t quị ế ả

T p h pậ ợ

 chi phí

K t chuy nế ể

 chi phí

Thu 
nh pậ

K t chuy nế ể  
thu nh pậ

Chi 
phí

Lãi Lỗ

5

T p h pậ ợ

 thu nh pậ  



TK 632

TK 635

TK 641, TK 642

TK 811

TK 9 1 1 TK 511

TK 515

TK 711

TK 4 2 1

Keát chuyeån 
GVHB

Keát chuyeån CP 
TC

Keát chuyeån 
CPBH & CP QLDN

Keát chuyeån CP 
khaùc

K/c DTBH

K/c DT hoaït ñoäng 
TC

K/c TN khaùc

Keát chuyeån soá 
loã

Keát chuyeån soá 
laõi

TK 8 2 1

K/c  CP t h u e á  TNDN

M i quan h  gi a các TK thu c báo cáo KQKDố ệ ữ ộ
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M t NVKT phát sinh nh h ng ít nh t đ n ộ ả ưở ấ ế
2 TK v i đ i ng n , có b ng nhau.ớ ố ứ ợ ằ

T ng SPS N  = T ng SPS Cóổ ợ ổ

Nguyên t c Ghi s  képắ ổNguyên t c Ghi s  képắ ổ
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Phân tích nh h ng c a NVKTả ưở ủPhân tích nh h ng c a NVKTả ưở ủ

• Các tài kho n có liên quan?ả
• Tài kho n tăng hay gi m? N , Có ?ả ả ợ
• S  ti n?ố ề
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  Ngày 2.1: Ông L c đ u t  800 tr.đ ti n m t thành ộ ầ ư ề ặ
l p trung tâm d ch v  b o trì xe ô-tô “MWM”. ậ ị ụ ả

  Ngày 2.1: Ông L c đ u t  800 tr.đ ti n m t thành ộ ầ ư ề ặ
l p trung tâm d ch v  b o trì xe ô-tô “MWM”. ậ ị ụ ả

V n KD ố
tăng hay gi m ?ả

N  ? Có ?ợ  

Ti n ề
tăng hay gi m?ả

N  ? Có?ợ

Ti n m tề ặ
2/1 800    

Ngu n v n kinh doanhồ ố
800 2/1
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  Ngày 5.1:  Mua 1 s  trang thi t b  s a ch a ố ế ị ử ữ
c a công ty A 360 tr.đ ch a thanh toán.ủ ư

  Ngày 5.1:  Mua 1 s  trang thi t b  s a ch a ố ế ị ử ữ
c a công ty A 360 tr.đ ch a thanh toán.ủ ư

TSCĐHH
5/1 360    

Ph i tr  cho ng i bánả ả ườ
360 5/1

Ph i tr  cho ng i ả ả ườ
bán tăng hay gi m?ả

N  ? Có ?ợ

Trang thi t b  tăng ế ị
hay gi m ?ả
N  ? Có?ợ
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Ngày 20.1:  Mua 1 s  ph  tùng s a ch a c a ố ụ ử ữ ủ
công ty B 30 tr.đ. thanh toán sau 30 ngày

Ngày 20.1:  Mua 1 s  ph  tùng s a ch a c a ố ụ ử ữ ủ
công ty B 30 tr.đ. thanh toán sau 30 ngày

Ph i tr  ng i bán    ả ả ườ
               tăng hay 

gi mả

N  ? Có ?ợ

Ph  tùng s a ch a ụ ử ữ
tăng hay gi m?ả

N  ? Có?ợ

Ph i tr  cho ng i bánả ả ườ
30 11/1

Hàng hóa
11/1 30      
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NgàyNgày Nghi p vệ ụNghi p vệ ụ TKĐỨTKĐỨ NợNợ CóCó

2.1 Ch  DN đ u tủ ầ ư
  N  TK Ti n m tợ ề ặ   111 800   

 Có TK V n đ u tố ầ ư   411 800    

5.1       Mua trang thi t b  tr  ch mế ị ả ậ         

N  TK TSCĐ HHợ    211 360   

   Có TK Ph i tr  NBả ả    331 360   

20.1 Mua ph  tùng ụ  tr  ch mả ậ    

N  TK Hàng hóaợ    156 30   

  Có TK Ph i tr  NBả ả    331 30   

S  NH T KÝ CHUNGỔ Ậ     
                                                                                                  Trang 9
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Ngày tháng 
ghi sổ

Ch ng tứ ừ Di n gi iễ ả Tài 
kho n ả

đ i ngố ứ

S  phát ố
sinh

Số Ngày Nợ Có

05.1.2009
20.1.2009

203
304

05.1.2009
20.1.2009

S  D  Đ U KỲỐ Ư Ầ
Mua trang thi t bế ị
Mua ph  tùng ụ

211
156

0
360
30

S  D  CU I KỲỐ Ư Ố 390

S  CÁIỔ
Năm 2009

Tên tài kho n: Ph i tr  cho ng i bánả ả ả ườ
S  hi u: 331ố ệ
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Ngày 
tháng ghi 

sổ

Ch ng tứ ừ Di n gi iễ ả Trang 
s  NK ổ
chung

Tài 
kho n ả

đ i ố
ngứ

S  phát ố
sinh

Số Ngày Nợ Có

05.01.2009 203 5.1.09
S  D  Đ U KỲỐ Ư Ầ
Mua thi t bế ị 1 211

0
360

S  D  CU I KỲỐ Ư Ố 360

Năm 2009

Tên ng i bán: Công ty Aườ

Trang 1

S  CHI TI TỔ Ế
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Ngày 
tháng ghi 

sổ

Ch ng tứ ừ Di n gi iễ ả Trang 
s  NK ổ
chung

Tài 
kho n ả

đ i ố
ngứ

S  phát ố
sinh

Số Ngày Nợ Có

20.01.2009 304 20.1.09
S  D  Đ U KỲỐ Ư Ầ
Mua ph  tùngụ 1 156

0
30

S  D  CU I KỲỐ Ư Ố 30

Năm 2009

Tên ng i bán: Công ty Bườ

Trang 1

S  CHI TI TỔ Ế
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Moái quan heä:Moái quan heä:
KT toång hôïp – KT chi tieátKT toång hôïp – KT chi tieát

SCT

TK caáp I - S  ổ
cái

TK caáp 
II - SCT

TK caáp 
II - SCT

TK caáp 
II - SCT

SCT SCT SCT SCT

SCT SCT SCT SCT

TK caáp I - S  ổ
cái

SCTSCT



Moái quan heä:Moái quan heä:
KT toång hôïp – KT chi tieátKT toång hôïp – KT chi tieát

• Khi ghi chép các  NVKT phát sinh, ph i ghi ả
chép đ ng th i trên TK c p I, TK c p II, c p ồ ờ ấ ấ ấ
III và các s  chi ti t có liên quanổ ế

 

S  d  TK t ng h p = t ng SD các TK chi ti t thu c nóố ư ổ ợ ổ ế ộ

SPS trên TK t ng h p = t ng SPS các TK chi ti t thu c nóổ ợ ổ ế ộ



Ví d  (TK ti n m t)ụ ề ặVí d  (TK ti n m t)ụ ề ặ
T n qu  ti n m t đ u tháng 1/2005 là ồ ỹ ề ặ ầ

100.000.000 . 

Trong tháng có các nghi p v  kinh t  phát sinh ệ ụ ế
liên quan đ n ti n m t nh  sau: ế ề ặ ư

1. Rút ti n g i ngân hàng nh p qu  ti n m t ề ử ậ ỹ ề ặ
25.000.000

2. Chi ti n m t tr  ề ặ ả n  ng i bán ợ ườ   20.000.000

3. Chi ti n m t ề ặ mua nguyên v t li u ậ ệ  22.000.000

4. N p ti n m t vào ngân hàng 24.000.000ộ ề ặ
 YC: Ghi s  kép các nghi p v  kinh t  phát sinhổ ệ ụ ế
. 



 Kho n vay ng n h n đ u tháng 1/2005 là ả ắ ạ ầ
200.000.000. Trong tháng có các nghi p v  ệ ụ
kinh t  phát sinh liên quan đ n kho n vay ế ế ả
ng n h n nh  sau: ắ ạ ư

1. Vay ng n h n tr  n  cho ng i bán ắ ạ ả ợ ườ
60.000.000

2. Chi ti n m t tr  n  vay ng n h n ề ặ ả ợ ắ ạ  
170.000.000

3. Mua NVL nh p kho thanh toán b ng kho n ậ ằ ả
vay ng n h n 130.000.000ắ ạ
YC:  Ghi s  kép các nghi p v  kinh t  phát ổ ệ ụ ế
sinh. 

Ví d  (TK vay ng n h n)ụ ắ ạVí d  (TK vay ng n h n)ụ ắ ạ



Ví duïVí duï
 M t doanh nghi p s n xu t, có tài li u v  tình ộ ệ ả ấ ệ ề
hình kinh doanh trong quý 1/2005 nh  sau: ư

S  l ng s n ph m tiêu th  là 18.000 s n ph m, giá ố ượ ả ẩ ụ ả ẩ
v n/giá thành ố xu t kho là 100.000đ/sp, giá bán ấ
120.000đ/sp, thu ti n m t.ề ặ

Thu lãi ti n g i ngân hàng: 2.400.000đề ử
Thu nh p khác ậ b ng ti n m t ằ ề ặ : 12.000.000, chi phí 

khác b ng TGNH ằ : 23.000.000đ

Chi phí bán hàng t p h p đ c là 43.000.000đ, chi phí ậ ợ ượ
qu n lý doanh nghi p là 57.000.000đả ệ

Yêu c u: Ph n ánh tình hình trên vào tài kho n ph n ầ ả ả ả
ánh các quá trình kinh doanh và xác đ nh k t qu  ị ế ả
kinh doanh. 



1-30

H T PH N 3Ế ẦH T PH N 3Ế Ầ
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